
PHIẾU ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 - SỐ 1

* Hình học:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên có:
a) ........................... hình tam giác.

b) ........................... hình tứ giác.

Bài 2: Kể tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Các điểm: .....................................................................

Các đoạn thẳng: ...........................................................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O.

a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng. 

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng. 

c) Ba điểm A, B, O thẳng hàng. 

* Giải toán:
Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc dưới đây:

Bài giải:

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 9cm; NP = 6cm; PQ = 9cm.

Bài giải:
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Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 39 kg gạo, thùng thứ hai đựng 31 kg gạo. Hỏi cả hai
thùng đựng bao nhiêu kg gạo?

Bài giải:

(Học sinh làm bài cẩn thận, viết chữ đẹp)
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* Hình học:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên có:
a) ........................... hình tam giác.

b) ........................... hình tứ giác.

Bài 2: Kể tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Các điểm: .....................................................................

Các đoạn thẳng: ...........................................................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O.

a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng. 
b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng. 

c) Ba điểm A, B, O thẳng hàng. 

* Giải toán:

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc dưới đây:

Bài giải:

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 7cm; NP = 8cm; PQ = 4cm.

Bài giải:
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Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 42 kg ngô, thùng thứ hai đựng 31 kg ngô. Hỏi cả hai
thùng đựng bao nhiêu kg ngô?

Bài giải:

(Học sinh làm bài cẩn thận, viết chữ đẹp)
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* Hình học:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên có:
a) ........................... hình tam giác.

b) ........................... hình tứ giác.

Bài 2: Kể tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Các điểm: .....................................................................

Các đoạn thẳng: ...........................................................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O.

a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng. 

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng. 

c) Ba điểm A, B, O thẳng hàng. 

* Giải toán:
Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc dưới đây:

Bài giải:

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 7cm; NP = 7cm; PQ = 9cm.

Bài giải:
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Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 28 kg ngô, thùng thứ hai đựng 20 kg ngô. Hỏi cả hai
thùng đựng bao nhiêu kg ngô?

Bài giải:

(Học sinh làm bài cẩn thận, viết chữ đẹp)
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* Hình học:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên có:
a) ........................... hình tam giác.

b) ........................... hình tứ giác.

Bài 2: Kể tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Các điểm: .....................................................................
Các đoạn thẳng: ...........................................................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O.

a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng. 

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng. 

c) Ba điểm A, B, O thẳng hàng. 

* Giải toán:

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc dưới đây:

Bài giải:

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 4cm; NP = 8cm; PQ = 7cm.

Bài giải:
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Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 29 kg gạo, thùng thứ hai đựng 24 kg gạo. Hỏi cả hai
thùng đựng bao nhiêu kg gạo?

Bài giải:

(Học sinh làm bài cẩn thận, viết chữ đẹp)
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* Hình học:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên có:
a) ........................... hình tam giác.

b) ........................... hình tứ giác.

Bài 2: Kể tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Các điểm: .....................................................................
Các đoạn thẳng: ...........................................................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O.

a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng. 
b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng. 

c) Ba điểm A, B, O thẳng hàng. 

* Giải toán:

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc dưới đây:

Bài giải:

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 7cm; NP = 9cm; PQ = 7cm.

Bài giải:
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Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 45 kg gạo, thùng thứ hai đựng 16 kg gạo. Hỏi cả hai
thùng đựng bao nhiêu kg gạo?

Bài giải:

(Học sinh làm bài cẩn thận, viết chữ đẹp)
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* Hình học:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên có:
a) ........................... hình tam giác.

b) ........................... hình tứ giác.

Bài 2: Kể tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Các điểm: .....................................................................
Các đoạn thẳng: ...........................................................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O.

a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng. 

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng. 
c) Ba điểm A, B, O thẳng hàng. 

* Giải toán:

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc dưới đây:

Bài giải:

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 7cm; NP = 7cm; PQ = 6cm.

Bài giải:
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Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 40 lít nước, thùng thứ hai đựng 33 lít nước. Hỏi cả hai
thùng đựng bao nhiêu lít nước?

Bài giải:

(Học sinh làm bài cẩn thận, viết chữ đẹp)
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* Hình học:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên có:
a) ........................... hình tam giác.

b) ........................... hình tứ giác.

Bài 2: Kể tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Các điểm: .....................................................................
Các đoạn thẳng: ...........................................................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O.

a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng. 

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng. 

c) Ba điểm A, B, O thẳng hàng. 

* Giải toán:

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc dưới đây:

Bài giải:

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 8cm; NP = 4cm; PQ = 6cm.

Bài giải:
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Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 31 kg gạo, thùng thứ hai đựng 24 kg gạo. Hỏi cả hai
thùng đựng bao nhiêu kg gạo?

Bài giải:

(Học sinh làm bài cẩn thận, viết chữ đẹp)
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* Hình học:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên có:
a) ........................... hình tam giác.

b) ........................... hình tứ giác.

Bài 2: Kể tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Các điểm: .....................................................................
Các đoạn thẳng: ...........................................................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O.

a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng. 

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng. 
c) Ba điểm A, B, O thẳng hàng. 

* Giải toán:

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc dưới đây:

Bài giải:

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 7cm; NP = 4cm; PQ = 5cm.
Bài giải:

Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 43 kg gạo, thùng thứ hai đựng 26 kg gạo. Hỏi cả hai
thùng đựng bao nhiêu kg gạo?
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Bài giải:

(Học sinh làm bài cẩn thận, viết chữ đẹp)
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* Hình học:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên có:
a) ........................... hình tam giác.

b) ........................... hình tứ giác.

Bài 2: Kể tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Các điểm: .....................................................................
Các đoạn thẳng: ...........................................................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O.

a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng. 

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng. 

c) Ba điểm A, B, O thẳng hàng. 

* Giải toán:

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc dưới đây:

Bài giải:

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 4cm; NP = 5cm; PQ = 6cm.

Bài giải:

Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 45 kg gạo, thùng thứ hai đựng 25 kg gạo. Hỏi cả hai
thùng đựng bao nhiêu kg gạo?
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Bài giải:

(Học sinh làm bài cẩn thận, viết chữ đẹp)
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* Hình học:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên có:
a) ........................... hình tam giác.

b) ........................... hình tứ giác.

Bài 2: Kể tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Các điểm: .....................................................................
Các đoạn thẳng: ...........................................................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O.

a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng. 

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng. 
c) Ba điểm A, B, O thẳng hàng. 

* Giải toán:

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc dưới đây:

Bài giải:

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 6cm; NP = 6cm; PQ = 5cm.

Bài giải:
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Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 36 lít sữa, thùng thứ hai đựng 27 lít sữa. Hỏi cả hai thùng
đựng bao nhiêu lít sữa?

Bài giải:

(Học sinh làm bài cẩn thận, viết chữ đẹp)
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* Hình học:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên có:
a) ........................... hình tam giác.

b) ........................... hình tứ giác.

Bài 2: Kể tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Các điểm: .....................................................................
Các đoạn thẳng: ...........................................................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O.
a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng. 

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng. 

c) Ba điểm A, B, O thẳng hàng. 

* Giải toán:

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc dưới đây:

Bài giải:

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 5cm; NP = 4cm; PQ = 7cm.

Bài giải:
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Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 40 kg gạo, thùng thứ hai đựng 16 kg gạo. Hỏi cả hai
thùng đựng bao nhiêu kg gạo?

Bài giải:

(Học sinh làm bài cẩn thận, viết chữ đẹp)
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* Hình học:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên có:
a) ........................... hình tam giác.

b) ........................... hình tứ giác.

Bài 2: Kể tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Các điểm: .....................................................................

Các đoạn thẳng: ...........................................................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O.

a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng. 

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng. 

c) Ba điểm A, B, O thẳng hàng. 

* Giải toán:
Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc dưới đây:

Bài giải:

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 5cm; NP = 8cm; PQ = 5cm.

Bài giải:
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Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 34 lít nước, thùng thứ hai đựng 18 lít nước. Hỏi cả hai
thùng đựng bao nhiêu lít nước?

Bài giải:

(Học sinh làm bài cẩn thận, viết chữ đẹp)
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* Hình học:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên có:
a) ........................... hình tam giác.

b) ........................... hình tứ giác.

Bài 2: Kể tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Các điểm: .....................................................................

Các đoạn thẳng: ...........................................................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O.

a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng. 

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng. 

c) Ba điểm A, B, O thẳng hàng. 

* Giải toán:
Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc dưới đây:

Bài giải:

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 8cm; NP = 8cm; PQ = 8cm.
Bài giải:
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Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 28 lít nước, thùng thứ hai đựng 29 lít nước. Hỏi cả hai
thùng đựng bao nhiêu lít nước?

Bài giải:

(Học sinh làm bài cẩn thận, viết chữ đẹp)
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* Hình học:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên có:
a) ........................... hình tam giác.

b) ........................... hình tứ giác.

Bài 2: Kể tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Các điểm: .....................................................................
Các đoạn thẳng: ...........................................................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O.

a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng. 

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng. 
c) Ba điểm A, B, O thẳng hàng. 

* Giải toán:

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc dưới đây:

Bài giải:

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 6cm; NP = 7cm; PQ = 6cm.

Bài giải:

Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 41 kg gạo, thùng thứ hai đựng 15 kg gạo. Hỏi cả hai
thùng đựng bao nhiêu kg gạo?

B D

CA

N
Q M

P

A B

CD

O

A

B C

D

3cm 4cm 4cm



Bài giải:

(Học sinh làm bài cẩn thận, viết chữ đẹp)



PHIẾU ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 - SỐ 15

* Hình học:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên có:
a) ........................... hình tam giác.

b) ........................... hình tứ giác.

Bài 2: Kể tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Các điểm: .....................................................................

Các đoạn thẳng: ...........................................................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O.

a) Ba điểm A, O, C thẳng hàng. 

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng. 

c) Ba điểm A, B, O thẳng hàng. 

* Giải toán:
Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc dưới đây:

Bài giải:

Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 6cm; NP = 9cm; PQ = 5cm.
Bài giải:
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Bài 6: Thùng thứ nhất đựng 41 lít sữa, thùng thứ hai đựng 17 lít sữa. Hỏi cả hai thùng
đựng bao nhiêu lít sữa?

Bài giải:

(Học sinh làm bài cẩn thận, viết chữ đẹp)


